
Thứ Ngày, tháng Giờ học Môn Lớp Họ và tên GV dạy

Hai 3/7 9h30-11h00 Anh 6 Trần Thảo Uyên

Ba 4/7 9h30-11h00 Anh 6 Trần Thảo Uyên

Hai 12/7 9h30-11h00 Anh 6 Trần Thảo Uyên

Ba 13/7 9h30-11h00 Anh 6 Trần Thảo Uyên

Thứ 2, 4

3/7; 5/7; 

10/7; 12/7 7h30-9h00 Văn 6 Trần Thị Mến

Thứ 6 7/7; 14/7 7h30-9h00 KHTN 6 Tăng Thị Thu Sương

Thứ 5 06,13/07 7h30-9h00 KHTN 6 Tăng Thị Thu Sương

Thứ 3, 5 4/7-6/7 7h30-9h00 Toán 6 Bùi Thị Khánh Linh

Thứ 3, 5 11/7, 13/7 7h30-9h00 Toán 6 Bùi Thị Khánh Linh

Ba 4/7 9h30-11h00 Anh 7 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Năm 6/7 9h30-11h00 Anh 7 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ba 11/7 9h30-11h00 Anh 7 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Năm 13/7 9h30-11h00 Anh 7 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thứ 2 03/07 7h30-9h Khtn 7 Lê Thị Bích Tuyền 

Thứ 4 05/07 7h30-9h Khtn 7 Lê Thị Bích Tuyền 

Thứ 2 10/7 7h30-9h Khtn 7 Lê Thị Bích Tuyền 

Thứ 4 12/7 7h30-9h Khtn 7 Lê Thị Bích Tuyền 

thứ ba, năm 4/7; 6/7 7h30-9h văn 7 Huỳnh Thị Thanh Loan 

thứ ba, năm 11/7-13/7 7h30-9h văn 7 Huỳnh Thị Thanh Loan 

Thứ hai 3/7, 5/7 9h30-11h00 Toán 7 Phạm Thị Nga

Thứ tư 10/7,12/7 9h30-11h00 Toán 7 Phạm Thị Nga

Thứ 4 5/7 và 12/7 7h30-9h LSĐL 7 Trần Lê Ngọc Châu

LỊCH DẠY ÔN TẬP THI LẠI NĂM HỌC 2022-2023

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng



Thứ Ngày, tháng Giờ học Môn Lớp Họ và tên GV dạy

Hai 3/7 7h30-9h00 Hoá 8 Nguyễn Thị Loan Phương

Tư 5/7 7h30-9h00 Hoá 8 Nguyễn Thị Loan Phương

Hai 10/7 7h30-9h00 Hoá 8 Nguyễn Thị Loan Phương

Tư 12/7 7h30-9h00 Hoá 8 Nguyễn Thị Loan Phương

Thứ 3 4/7 9h30-11h00 Lý 8 Nguyễn Uyên Uyên 

Thứ 5 6/7 9h30-11h00 Lý 8 Nguyễn Uyên Uyên 

Thứ 3 11/7 9h30-11h00 Lý 8 Nguyễn Uyên Uyên 

Thứ 5 13/7 9h30-11h00 Lý 8 Nguyễn Uyên Uyên 

Thứ 2 03/07 9h30-11h00 Toán 8 Mai Chở

Thứ 6 07/07 9h30-11h00 Toán 8 Mai Chở

Thứ 2 10/07 9h30-11h00 Toán 8 Mai Chở

Thứ 6 14/07 9h30-11h00 Toán 8 Mai Chở

Thứ 3, Thứ 5 4/7-6/07 7h30-9h Văn 8 Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Thứ 3,Thứ 5 11/7-13/7 7h30-9h Văn 8 Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Thứ 4 5/7 9h30-11h00 Anh 8 Hồ Thị Diễm Thúy

Thứ 6 7/7 7h30-9h Anh 8 Hồ Thị Diễm Thúy

Thứ 4 12/7 9h30-11h00 Anh 8 Hồ Thị Diễm Thúy

Thứ 6 14/7 7h30-9h Anh 8 Hồ Thị Diễm Thúy

HỒ THỊ LÝ

Giám thị tất cả các buổi: Thầy Thắng.

HS ôn tập thi lại sẽ học ở các phòng học của khu A

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


